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ĐỀ BÀI:
Bài 1: (2,5 điểm) Rút gọn:

a) 
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Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình
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Bài 3: (1 điểm) Rút gọn
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 (với x>0, x ≠ 1)

Bài 4: (2 điểm)
Cho hàm số y = 3x có đồ thị (D) và hàm số y = x + 2 có đồ thị (D’).

a)Vẽ (D) và (D’) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.

b)Tìm m để đường thẳng y = (m – 5)x + m + 2   cắt (D’) tại điểm B có hoành độ bằng 2.

Bài 5: (3,5 điểm) 

Cho (O; R) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của (O) lấy điểm D (D ≠ A); Kẻ tiếp tuyến DC với (O) (C là tiếp điểm, C ≠ A).

a) Chứng minh DO ( AC, A và C đối xứng nhau qua DO.

b) BC cắt AD tại L. Chứng minh OD// BC và D là trung điểm AL.

c) Gọi E là trung điểm BL. Chứng minh D,E,C,O là bốn đỉnh của một hình thang cân.

d) Chứng minh rằng  
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. Suy ra độ dài AC theo R khi 
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-Hết-
HƯỚNG DẪN BIỂU ĐIỂM CHẤM

MÔN TOÁN  LỚP 9
Ngày kiểm tra: 22/12/2016
Bài 1 (2,5 điểm): Rút gọn:

a) 
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0,75
(học sinh tính đúng 3 số: 0,5 ;  đúng 1 hoặc 2 số: 0,25)
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Bài 2 (1 điểm):Giải phương trình
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 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]
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(  6x – 1 =5  hay  6x – 1 = -5
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(Học sinh giải theo cách khác đúng, thầy cô cho điểm dựa vào thang điểm trên)

Bài 3: (1 điểm) Rút gọn
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Bài 4 (2 điểm)
a)  y = 3x             Lập bảng giá trị đúng:     
0,25 x 2 =  0,5

                                           Vẽ đúng: 
0,25  

y = x + 2         Lập bảng giá trị đúng:
 0,25 x 2 =  0,5

                                           Vẽ đúng: 
0,25

(với mỗi hàm số, nếu chỉ tính đúng 1 giá trị cho 0,25 và không chấm hình vẽ)
b) Đường thẳng y = (m – 5)x + m + 2 cắt (D’) tại điểm B có hoành độ bằng 2 nên tung độ là 4. 
0,25

 B (2; 4) ( đường thẳng  y = (m – 5)x + m + 2 
(  4 = 2(m – 5) + m + 2 






      
( 3m = 12   
(  m = 4    








      0,25    
Bài 5: (3,5 điểm) 

a) Ta có :
OA = OC (bán kính đường tròn (O)) 
(0,25)
DA = DC (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau) 
(0,25)
=> O và D thuộc đường trung trực của đoạn AC




=> OD là đường trung trực của đoạn BC
(0,25)


=> DO ( AC ,  A và C đối xứng nhau qua DO. 
(0,25)
b) ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính AB
 => ∆ABC vuông tại C
(0,25)

=> 
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Lại có: 
[image: image32.wmf]ODAC

^

 (Do OD là đường trung trực của đoạn AC)




=> OD // BC
(0,25)

∆ABL có O là trung điểm của AB
  mà OD // BL (B, C, L thẳng hàng mà OD // BC)

=> D là trung điểm của AL. 
(0,25)
c) Chứng minh DECO (hoặc DCEO) là hình thang. 
(0, 5)
Chứng minh D, E, C, O là 4 đỉnh của hình thang cân
(0,25)
d) Gọi I là giao điểm của OD với AC thì I là trung điểm của AC.
Chứng minh: ∆ADI ( ∆CAB => 
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mà 
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, S∆ACD = 2 S∆AID (∆ACD có DI là trung tuyến)
nên 
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(0,25)
Nếu 
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mà BC2= AB2 – AC2 = 4R2 - AC2    nên   
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Chú ý:  * Các bước trình bày phải có đủ luận cứ. Thiếu luận cứ trừ mỗi câu tối đa 0,25
       * Học sinh làm cách khác, giám khảo theo thang điểm trên chấm tương ứng
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